
 
Mẫu số 07 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

…………………(1)………………… 

…………………(2)………………… 

SỔ GIAO, NHẬN 
CA TRỰC SẴN SÀNG CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ 

NĂM…….. 

I. Ca trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: từ …giờ… phút, ngày … /… /…. đến 
…giờ…phút, ngày … / … / ………….. 

1) Trực chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (cấp Phòng/Đội): 

- Đ/c …………………………………………….………, cấp 
bậc……………………..….…, chức vụ.…………………...………. 

- Đ/c …………………………………………….………, cấp 
bậc……………………..….…, chức vụ.…………………...………. 

2) Trực tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ: 

Ca trực Ca giao Ca nhận Chỉ huy ký 
xác nhận 

Ca 1 

từ… giờ 
đến … giờ 

+ Đ/c 
………..…………………... 

+ Đ/c 
………..…………………... 

+ Đ/c 
………..…………………... 

+ Đ/c 
………..…………………... 

 

Ca 2 

từ… giờ 
đến … giờ 

+ Đ/c 
………..…………………... 

+ Đ/c 
………..…………………... 

+ Đ/c 
………..…………………... 

+ Đ/c 
………..…………………... 

 

Ca 3 

từ… giờ 
đến … giờ 

+ Đ/c 
………..…………………... 

+ Đ/c 
………..…………………... 

 



+ Đ/c 
………..…………………... 

+ Đ/c 
………..…………………... 

Ca … 

từ… giờ 
đến … giờ 

+ Đ/c 
………..…………………... 

+ Đ/c 
………..…………………... 

+ Đ/c 
………..…………………... 

+ Đ/c 
………..…………………... 

 

3) Phương tiện và CBCS trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: 

ST
T 

Phươ
ng 

tiện 
trực 

Cán bộ, chiến sĩ trực(3) 

1 

 Chỉ 
huy: …………………………….…

……... 

Số 
1: …………………………….………

……… 

Số 
2:……………………………………

……….. 

Số 
3: …………………………….………

……… 

Số 
4: …………………………….………

……… 

Số 
5(4): …………………………….…

……… 

…   

II. Nhận xét ca trực: 

1) Quân số trong ca trực:………………. ; tình hình quân số trong ca trực (thời gian kiểm 
tra, có mặt, vắng mặt, lý do):…….. 

.............................................................................................................................................. 

2) Tình hình phương tiện trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (số lượng, tình trạng 
hoạt động):............................................... 

.............................................................................................................................................. 

3) Tiếp nhận và xử lý thông tin: ........................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

4) Công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện sau khi sử dụng: .......................... 

............................................................................................................................................... 

5) Tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: ........................................................................... 



............................................................................................................................................... 

6) Tổ chức thực tập phương án, huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên, rút kinh nghiệm vụ 
cháy, vụ tai nạn, sự cố: 

- Nội dung huấn luyện nghiệp vụ thường 
xuyên:………………………………………………… 

- Vụ cháy, vụ tai nạn, sự cố họp rút kinh 
nghiệm:………………………………………………… 

- Phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phương án cứu nạn, cứu hộ đã tổ chức thực tập: 
................................................................ 

7) Công tác 
khác(5):…………………………………………………………………………………… 

Ca trực kết thúc hồi…. giờ….phút, ngày …./…./….. và bàn giao cho ca trực sau. 

NGƯỜI GIAO​
………(6)………​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI NHẬN​
………(6)………​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị lập sổ; 
(2) Tên đơn vị lập sổ; 

(3) Ghi tên cán bộ, chiến sĩ bố trí trực theo phương tiện quy định tại khoản 2 Điều 7 
Thông tư này; 

(4) Ghi tên cán bộ, chiến sĩ điều khiển, vận hành phương tiện; 

(5) Công tác khác diễn ra tại đơn vị như: hoạt động trải nghiệm, việc kiểm tra của cấp 
trên…; 

(6) Trực chỉ huy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Đội trưởng, Phó Đội trưởng)./. 

​
 


